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1 Hờ Thị Đợ 06/04/2004 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Pháp luật 2024 8,5 Giỏi TC1.002771
14/TC1/2024/

777

2 Vì Thị Như Quỳnh 22/12/2003 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Pháp luật 2024 9,0
Xuất 

sắc
TC1.002772

14/TC1/2024/

778

3 Trần Quỳnh Anh 23/03/2006 Sơn La Nữ Kinh Việt Nam Pháp luật 2024 8,1 Giỏi TC1.002773
14/TC1/2024/

779

4 Giàng A Bàng 21/05/2005 Sơn La Nam Mông Việt Nam Pháp luật 2024 7,7 Khá TC1.002774
14/TC1/2024/

780

5 Lường Huy Cường 15/12/2007 Sơn La Nam Khơ mú Việt Nam Pháp luật 2024 7,1 Khá TC1.002775
14/TC1/2024/

781

6 Lò Văn Đại 28/07/2005 Sơn La Nam Khơ mú Việt Nam Pháp luật 2024 7,6 Khá TC1.002776
14/TC1/2024/

782

7 Phàng A Di 17/02/2007 Sơn La Nam Mông Việt Nam Pháp luật 2024 7,7 Khá TC1.002777
14/TC1/2024/

783

8 Hờ A Dụa 17/09/2007 Sơn La Nam Mông Việt Nam Pháp luật 2024 7,2 Khá TC1.002778
14/TC1/2024/

784

9 Trần Thị Hằng 10/10/1992 Sơn La Nữ Kinh Việt Nam Pháp luật 2024 8,6 Giỏi TC1.002779
14/TC1/2024/

785

10 Đặng Thị Phước Hạnh 15/02/2007 Sơn La Nữ Kinh Việt Nam Pháp luật 2024 7,6 Khá TC1.002780
14/TC1/2024/

786

11 Lường Thị Bích Hạnh 16/08/2007 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Pháp luật 2024 8,9 Giỏi TC1.002781
14/TC1/2024/

787

12 Bùi Tuấn Hưng 10/10/2007 Sơn La Nam Mường Việt Nam Pháp luật 2024 7,0 Khá TC1.002782
14/TC1/2024/

788

13 Lò Quang Huy 09/11/2007 Sơn La Nam Thái Việt Nam Pháp luật 2024 7,4 Khá TC1.002783
14/TC1/2024/

789
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14 Chu Đan Huy 12/04/2007 Yên Bái Nam Thái Việt Nam Pháp luật 2024 7,7 Khá TC1.002784
14/TC1/2024/

790

15 Lò Văn Mạnh 13/03/2006 Sơn La Nam Kháng Việt Nam Pháp luật 2024 7,4 Khá TC1.002785
14/TC1/2024/

791

16 Cầm Văn Mạnh 05/11/2006 Sơn La Nam Thái Việt Nam Pháp luật 2024 7,5 Khá TC1.002786
14/TC1/2024/

792

17 Vừ Xuân Mạnh 23/04/2007 Sơn La Nam Mông Việt Nam Pháp luật 2024 7,7 Khá TC1.002787
14/TC1/2024/

793

18 Cà Chấn Nghiệp 29/10/2007 Sơn La Nam Thái Việt Nam Pháp luật 2024 7,6 Khá TC1.002788
14/TC1/2024/

794

19 Sồng A Sua 27/12/2007 Sơn La Nam Mông Việt Nam Pháp luật 2024 8,0 Khá TC1.002789
14/TC1/2024/

795

20 Sồng A Súa 22/04/2007 Sơn La Nam Mông Việt Nam Pháp luật 2024 7,5 Khá TC1.002790
14/TC1/2024/

796

21 Lò Trí Thức 15/05/2007 Sơn La Nam Thái Việt Nam Pháp luật 2024 8,1 Giỏi TC1.002791
14/TC1/2024/

797

22 Lò Văn Vinh 01/01/2007 Sơn La Nam Thái Việt Nam Pháp luật 2024 7,7 Khá TC1.002792
14/TC1/2024/

798

23 Nguyễn Tường Vy 12/06/2007 Sơn La Nữ Kinh Việt Nam Pháp luật 2024 8,0 Giỏi TC1.002793
14/TC1/2024/

799

24 Cà Thế Anh 04/08/2007 Sơn La Nam Thái Việt Nam Pháp luật 2024 7,3 Khá TC1.002794
14/TC1/2024/

800

25 Tòng Ngọc Bảo 26/05/2007 Sơn La Nam Thái Việt Nam Pháp luật 2024 7,2 Khá TC1.002795
14/TC1/2024/

801

26 Tòng Duy Bảo 29/03/2007 Sơn La Nam Thái Việt Nam Pháp luật 2024 7,3 Khá TC1.002796
14/TC1/2024/

802

27 Thào A Chu 02/03/2007 Sơn La Nam Mông Việt Nam Pháp luật 2024 7,5 Khá TC1.002797
14/TC1/2024/

803

28 Cà Thị Thanh Chúc 27/09/2007 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Pháp luật 2024 8,5 Giỏi TC1.002798
14/TC1/2024/

804

29 Sùng Thị Dê 02/02/2007 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Pháp luật 2024 6,1
Trung 

bình
TC1.002799

14/TC1/2024/

805

30 Lò Mỹ Điệp 16/09/2007 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Pháp luật 2024 8,0 Giỏi TC1.002800
14/TC1/2024/

806
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31 Tòng Minh Đức 16/01/2007 Sơn La Nam Thái Việt Nam Pháp luật 2024 7,1 Khá TC1.002801
14/TC1/2024/

807

32 Đoàn Thái Dương 20/11/2007 Sơn La Nam Kinh Việt Nam Pháp luật 2024 7,6 Khá TC1.002802
14/TC1/2024/

808

33 Lèo Đức Duy 01/03/2007 Sơn La Nam Thái Việt Nam Pháp luật 2024 7,1 Khá TC1.002803
14/TC1/2024/

809

34 Phàng A Giàng 15/08/2007 Sơn La Nam Mông Việt Nam Pháp luật 2024 8,0 Giỏi TC1.002804
14/TC1/2024/

810

35 Lò Văn Hải 12/07/2007 Sơn La Nam Thái Việt Nam Pháp luật 2024 7,2 Khá TC1.002805
14/TC1/2024/

811

36 Khoa Thị Bích Hạnh 31/07/2007 Sơn La Nữ Khơ mú Việt Nam Pháp luật 2024 8,1 Giỏi TC1.002806
14/TC1/2024/

812

37 Vì Văn Huy 26/12/2007 Sơn La Nam Thái Việt Nam Pháp luật 2024 6,7
Trung 

bình
TC1.002807

14/TC1/2024/

813

38 Nguyễn Gia Huy 09/12/2007 Sơn La Nam Kinh Việt Nam Pháp luật 2024 7,3 Khá TC1.002808
14/TC1/2024/

814

39 Cà Nam Khánh 28/12/2007 Sơn La Nam Thái Việt Nam Pháp luật 2024 7,5 Khá TC1.002809
14/TC1/2024/

815

40 Vừ A Kỷ 12/12/2007 Sơn La Nam Mông Việt Nam Pháp luật 2024 6,6
Trung 

bình
TC1.002810

14/TC1/2024/

816

41 Lý Thị Lang 15/12/2007 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Pháp luật 2024 7,5 Khá TC1.002811
14/TC1/2024/

817

42 Lò Văn Long 14/12/2007 Sơn La Nam Kháng Việt Nam Pháp luật 2024 7,2 Khá TC1.002812
14/TC1/2024/

818

43 Lường Văn Ngọc 08/02/2007 Sơn La Nam Thái Việt Nam Pháp luật 2024 7,1 Khá TC1.002813
14/TC1/2024/

819

44 Giàng A Phua 10/09/2007 Sơn La Nam Mông Việt Nam Pháp luật 2024 7,0 Khá TC1.002814
14/TC1/2024/

820

45 Thào A Pó 31/07/2007 Sơn La Nam Mông Việt Nam Pháp luật 2024 5,8
Trung 

bình
TC1.002815

14/TC1/2024/

821

46 Hà Ngọc Quang 08/06/2007 Sơn La Nam Thái Việt Nam Pháp luật 2024 6,9
Trung 

bình
TC1.002816

14/TC1/2024/

822

47 Lò Khánh Quốc 29/09/2007 Sơn La Nam Thái Việt Nam Pháp luật 2024 7,7 Khá TC1.002817
14/TC1/2024/

823
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48 Sùng Thị Sua 03/09/2007 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Pháp luật 2024 7,5 Khá TC1.002818
14/TC1/2024/

824

49 Lê Quang Tiến 23/12/2007 Sơn La Nam Kinh Việt Nam Pháp luật 2024 6,8
Trung 

bình
TC1.002819

14/TC1/2024/

825

50 Quàng Văn Tú 17/11/2007 Sơn La Nam Thái Việt Nam Pháp luật 2024 6,9
Trung 

bình
TC1.002820

14/TC1/2024/

826

51 Quàng Quốc Tuấn 16/07/2007 Sơn La Nam Khơ mú Việt Nam Pháp luật 2024 7,3 Khá TC1.002821
14/TC1/2024/

827

52 Vừ A Vạ 13/12/2007 Sơn La Nam Mông Việt Nam Pháp luật 2024 6,9
Trung 

bình
TC1.002822

14/TC1/2024/

828

53 Sồng Thị Váng 18/08/2007 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Pháp luật 2024 7,7 Khá TC1.002823
14/TC1/2024/

829

Danh sách có 53 học sinh

Nguyễn Đức Long

Sơn La, ngày 10 tháng 7 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG
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